




























BIỂU MỤC SỐ 16 

Stt 

No. 

Mã CK 

Securiti

es 

symbol 

Họ tên 

Name 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securiti

es 

trading 

account

s (if 

availab) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

company 

(if 

availabl) 

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/ người 

nội bộ 

Relations

hip with 

the 

company/ 

internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents 

(ID/Passpo

rt/ Business 

Registratio

n 

Certificat) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH No. 

Ngày 

cấp Date 

of issue 

Nơi cấp 

Place of 

issue 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Address 

l Head 

office 

address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Number 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Percen

t age 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

became 

an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 

and 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác) 

Notes 

(i.e. not 

in 

posessi

on of a 

NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 NCS  

Ngô 

Phương 

Mai 

 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 

 CCCD 
027186000

602 

10/11/20

21 
Hà Nội 

A18 

Nhà 

vườn, 

Khu đô 

thị Việt 

Hưng, 

Phường 

Việt 

Hưng, 

Thành 

phố Hà 

Nội 

0 0 22/4/2026  
Bổ 

nhiệm 
  

1.01   

Ngô 

Hùng 

Sơn 

  Bố đẻ CCCD 
014062000

054 

14/06/20

22 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026      

1.02  

Trần 

Thị 

Ánh 

Nguyệt 

  Mẹ đẻ CCCD 
027162000

221 

16/08/20

21 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    

1.03  Trương   Bố chồng CCCD 038057008 08/04/20 Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    



Stt 

No. 

Mã CK 

Securiti

es 

symbol 

Họ tên 

Name 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securiti

es 

trading 

account

s (if 

availab) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

company 

(if 

availabl) 

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/ người 

nội bộ 

Relations

hip with 

the 

company/ 

internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents 

(ID/Passpo

rt/ Business 

Registratio

n 

Certificat) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH No. 

Ngày 

cấp Date 

of issue 

Nơi cấp 

Place of 

issue 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Address 

l Head 

office 

address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Number 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Percen

t age 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

became 

an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 

and 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác) 

Notes 

(i.e. not 

in 

posessi

on of a 

NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Dương 093 21 

1.04  
Vũ Thị 

My 
  

Mẹ 

chồng 
CCCD 

037162002

217 

10/07/20

21 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    

1.05  

Trương 

Vũ 

Linh 

  Chồng CCCD 
001087030

158 

10/11/20

21 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    

1.06  

Trương 

Quang 

Bách 

  Con trai    Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026   
Còn 

nhỏ 

1.07  

Trương 

Thanh 

Tùng 

  Con trai    Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026   
Còn 

nhỏ 

1.08  

Ngô 

Quỳnh 

Châu 

  Em gái CCCD 
027191015

504 

26/05/20

22 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    

1.09   

Ngô 

Đức 

Mạnh 

  Em trai CCCD 
027099011

507 

14/11/20

24 
Hà Nội Hà Nội 0 0 22/4/2026    
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